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Sàn gỗ nhựa ngoài trời

Thanh trang trí



Sàn Gỗ Nhựa 
Ngoài Trời

Lớp 1: Lớp phủ có bổ sung
chất UV nâng cao độ bền sản
phẩm

Lớp 2: Lớp gỗ nhựa Composite cao cấp
bao gồm:



Thanh Ván Sàn Lỗ Vuông

140

25

1.207.000đ 406.000đ 1.499.000đ

HD 140x25-4S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót cầu thang
- Lót balcon

M2 Thanh M2 thi công hoàn thiện

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư và nhân công, chưa gồm chốt liên kết và xương nhựa/sắt.

 25 x 140 x 2400 mm
(0.336 m2/thanh)
(6.336 kg/thanh)



M2

140

25

1.564.000đ 526.000đ 1.850.000đ

HD 140x25-6R

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót cầu thang
- Lót balcon

Thanh M2 thi công hoàn thiện

Thanh Ván Sàn Lỗ Tròn

 25 x 140 x 2400 mm
(0.336 m2/thanh)

(8.16 kg/thanh)

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư và nhân công, chưa gồm chốt liên kết và xương nhựa/sắt.



M2

1.708.000đ 492.000đ 1.999.000đ

SD 120x20-1G

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót cầu thang
- Lót balcon

Thanh M2 thi công hoàn thiện

Thanh Ván Sàn Đặc

 20 x 120 x 2400 mm
(0.288 m2/thanh)
(7.68 kg/thanh)

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư và nhân công, chưa gồm chốt liên kết và xương nhựa/sắt.



SD 120x20-2G

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót cầu thang
- Lót balcon

Thanh Ván Sàn Đặc

 20 x 120 x 2400 mm
(0.288 m2/thanh)
(7.68 kg/thanh)

M2

1.708.000đ 492.000đ 1.999.000đ

Thanh M2 thi công hoàn thiện

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư và nhân công, chưa gồm chốt liên kết và xương nhựa/sắt.



300

20

M2

1.150.000đ 828.000đ 1.400.000đ

HD 300x18-15S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót cầu thang
- Lót balcon

Thanh M2 thi công hoàn thiện

Thanh Ván Sàn 15 Lỗ Vuông

 18 x 300 x 2400 mm
(0.72 m2/thanh)

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư và nhân công, chưa gồm chốt liên kết và xương nhựa/sắt.



M2

1.036.000đ 348.000đ 1.300.000đ

HD 140x20-G

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót cầu thang
- Lót balcon

Thanh

Thanh Ván Sàn Chân Vạc

140

20

20 x 140 x 2400 mm
(0.336 m2/thanh)
(5.328 kg/thanh)

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư và nhân công, chưa gồm chốt liên kết và xương nhựa/sắt.

M2 thi công hoàn thiện



300

22
.5

Vỉ Gỗ Nhựa 2D

 300 x 300 x 22.5 mm
(0.09 m2/vỉ)

Vỉ

99.000đ 1.100.000đ

VI 300x300-2D

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lót sàn, sân
- Lót hồ bơi
- Lót balcon

M2



Thanh Lam
Trang Trí



Tấm Ốp Trần Tường

146

18

WP 146x18

Coffee Red CoffeeRed Brown

- Ốp trần/vách/cột
- Hàng rào
- Cầu thang ...

M2

962.000đ 305.000đ 1.450.000đ

Thanh M2 thi công hoàn thiện

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư, nhân công, khung xương.

(3.696 kgs/thanh)

18 x 146 x 2440 mm
(0.3172m2/thanh)



Tấm Ốp Trần Tường

146

18

WP 146x18

Wood Dark Grey

- Ốp trần/vách/cột
- Hàng rào
- Cầu thang ...

M2

962.000đ 305.000đ 1.450.000đ

Thanh M2 thi công hoàn thiện

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư, nhân công, khung xương.

(3.696 kgs/thanh)

18 x 146 x 2440 mm
(0.3172m2/thanh)



SD 150x10

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Ốp tường/trần/cột
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế, cửa...

Mét dài

139.000đ 334.000đ

Thanh

Thanh Ốp Đa Năng

(5.28 kgs/thanh)

10 x 150 x 2400 mm
(0.36m2/thanh)



Thanh Ốp Đa Năng

(2.544 kgs/thanh)
 10 x 72 x 2400 mm

72

10

Mét dài

69.000đ 166.000đ

SD 72x10

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

- Ốp tường/trần/cột
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế, cửa...



(3.456 kgs/thanh)
12 x 72 x 2400 mm

Mét dài

72

12

79.000đ 190.000đ

SD 72x12

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

Thanh Ốp Đa Năng

- Ốp tường/trần/cột
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế, cửa...



Thanh Đa Năng

Mét dài

65

15 (3.6 kgs/thanh)
 15 x 65 x 2400 mm

99.000đ 238.000đ

SD 65x15

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

- Ốp tường/trần/cột
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế, cửa...



Thanh Đa Năng

Mét dài

(2.04 kgs/thanh)
10 x 59 x 2400 mm

59

10

55.000đ 132.000đ

SD 59x10

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

- Ốp tường/trần/cột
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế, cửa...



Thanh Đa Năng

50

30 (5.28 kgs/thanh)
30 x 50 x 2400 mm

Mét dài

145.000đ 348.000đ

SD 50x30

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, cửa cổng...



Thanh Đa Năng

60

23

Mét dài

(5.28 kgs/thanh)
23 x 60 x 2400 mm

139.000đ 334.000đ

SD 60x23

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn, ghế  ...



Thanh Lam Trang Trí

(2.88 kgs/thanh)

Mét dài

79.000đ 190.000đ

HD 60x30-1S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lam che nắng
- Giàn hoa
- Hàng rào ...

Thanh

 30 x 60 x 2400 mm



Thanh Lam Trang Trí

(4.5 kgs/thanh)

Mét dài

98.000đ 294.000đ

HD 50x50-1S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lam che nắng
- Giàn hoa
- Hàng rào ...

Thanh

 50 x 50 x 3000 mm



Thanh Lam Trang Trí

(5.28 kgs/thanh)

Mét dài

145.000đ 348.000đ

HD 90x40-2S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn  ...

Thanh

40 x 90 x 2400 mm



Thanh Lam Trang Trí

(3.456 kgs/thanh)

Mét dài

100.000đ 240.000đ

HD 93x20-3S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn  ...

Thanh

20 x 93 x 2400 mm



Thanh Lam Trang Trí

Mét dài

180

40 (10.56 kgs/thanh)

290.000đ 696.000đ

HD 180x40x4S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn  ...

Thanh

 40 x 180 x 2400 mm



Thanh Lam Trang Trí

180

60

Mét dài

(13.2 kgs/thanh)

365.000đ 876.000đ

HD 180x60-4S

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

- Lam che nắng
- Giàn hoa, hàng rào
- Mặt bàn  ...

Thanh

60 x 180 x 2400 mm



Lam Sóng
Ngoài Trời



Lam Sóng Ngoài Trời

(0.66 m2/thanh)
28 x 220 x 3000 mm

WP 220x28

CoffeeRed Brown

- Ốp tường/trần ngoài
trời
- Ốp bảng hiệu(11.55 kgs/thanh)

200

220

M2

1.223.000đ 807.000đ 1.750.000đ

Thanh M2 thi công hoàn thiện

Red Coffee

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư, nhân công, khung xương.



Lam Sóng Ngoài Trời

28 x 220 x 3000 mm

WP 220x28

Dark GreyWood 

(11.55 kgs/thanh)

200

220

- Ốp tường/trần ngoài
trời
- Ốp bảng hiệu

M2

1.223.000đ 807.000đ 1.750.000đ

Thanh M2 thi công hoàn thiện

*M2 thi công hoàn thiện đã bao gồm vật tư, nhân công, khung xương.

(0.66 m2/thanh)



Trụ Pergola



Trụ/ Giàn hoa Pergola

Mét dài

100 x 100 x 3000 mm

279.000đ 837.000đ

T100x100

Coffee Wood

Thanh

- Trụ Pergola
- Trụ giàn hoa54.5 x 54.5 (cạnh trong)



Trụ Pergola

Mét dài

120 x 120 x 3000 mm

310.000đ 930.000đ

T120x120

Coffee Wood

Thanh

- Trụ Pergola
- Trụ giàn hoa61 x 61 (cạnh trong)



Trụ Pergola

Mét dài

150 x 150 x 3000 mm

435.000đ 1.305.000đ

T150x150

Coffee Wood

Thanh

- Trụ Pergola
- Trụ giàn hoa83 x 83 (cạnh trong)



Trụ Pergola

Mét dài

160 x 160 x 3000 mm

485.000đ 1.455.000đ

T160x160

Coffee Wood

Thanh

- Trụ Pergola
- Trụ giàn hoa102 x 102 (cạnh trong)

160

16
0



Phụ Kiện

Mét dài

42 x 42 x 3000 mm

69.000đ 207.000đ

Nẹp góc 42x42

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

- Nẹp vách/trần/lam/
sàn



Phụ Kiện

Mét dài

24 x 52 x 3000 mm

49.000đ 147.000đ

Nẹp góc 52x24

Coffee Wood Dark GreyRed Brown

Thanh

52

24

- Nẹp vách/trần/lam/
sàn



Phụ Kiện

Mét dài

65.000đ 3.000đ

Cái

THANH ĐÀ RỖNG CHỐT/PAD NHỰA LIÊN KẾT

Chốt 20: 7H x 18W x 38L
Chốt 25: 8H x 16W x 36L

 40 x 30 x 2700 mm
(2.484 kgs/thanh)

176.000đ

Thanh Túi (100cái)

300.000đ

- Khung xương lót sàn
- 1m2 sàn dùng 4md đà

- Liên kết thanh ván sàn
- 1m2 sàn dùng 26 chốt

75.000đ 180.000đ

THANH ĐÀ ĐẶC

 40 x 25 x 2400 mm
(2.76 kgs/thanh)

- Khung xương lót sàn
- 1m2 sàn dùng 4md đà

Mét dài Thanh



Phụ Kiện

Cái

5.000đ 6.000đ

Cái

CHỐT/PAD INOX CHỐT/PAD INOX

180.000đ

VÍT INOX 304

Kí lô

-Vít đầu bằng 3 phân
-420 cái/kg


